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ABSTRACT

Agricultural export has contributed greatly to Vietnamese economy
over the past decades. Nevertheless, logistics performance and institu-
tional quality have been identified as chronic inhibitors and bottlenecks
which hamper the export growth of Vietnam. This paper aimed at
investigating whether agricultural export was hindered logistically and
institutionally. The considered case was Vietnam and major trading
partners in the 2007-2018 period. The panel data analysis with fixed
and random effects for the baseline estimation was used. Findings indi-
cated that the agricultural export was positively influenced by income
per capita and economic and institutional quality similarity between
trading partners. Improved logistics performance may unintentionally
cause a short term decrease in agricultural export. Institutional quality
needs to be enhanced with substantive and specific contents related
to the agricultural sector, which mitigates the institutional inequality
between industries and locals in the economy.
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TÓM TẮT

Xuất khẩu nông sản đã đóng góp đáng kể vào thành tựu của nền kinh
tế Việt Nam suốt nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, tương tự với các lĩnh
vực xuất khẩu khác, xuất khẩu nông sản có nguy cơ đối mặt với hai
thách thức và cũng là điểm nghẽn về năng lực logistics và chất lượng
thể chế. Bài báo nhằm mục tiêu khám phá tác động của năng lực
logistics và chất lượng thể chế đối với xuất khẩu nông sản Việt Nam
sang các thị trường chủ lực trong giai đoạn 2007-2018. Dữ liệu bảng
được phân tích bằng phương pháp hồi quy tác động cố định (FE) và
tác động ngẫu nhiên (RE). Kết quả nghiên cứu cho thấy xuất khẩu
nông sản chịu tác động tích cực bởi tăng trưởng thu nhập bình quân
đầu người, sự tương đồng về quy mô nền kinh tế và chất lượng thể
chế giữa các đối tác thương mại. Năng lực logistics có thể tác động
làm giảm xuất khẩu nông sản trong ngắn hạn. Chất lượng thể chế cần
được cải thiện với những nội dung thực chất, gắn cụ thể với ngành
nông nghiệp và hạn chế tình trạng bất bình đẳng về thể chế giữa các
địa phương và ngành trong nền kinh tế.

1. Đặt Vấn Đề

Nghị quyết số 19-NQ/TW năm 2022 của BCH
Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông
thôn năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị
quyết 19) đã đánh giá cao vai trò của nông nghiệp
đối với nền kinh tế, trong đó, xuất khẩu nông
sản đã đạt được những bước tiến về mở rộng thị
trường quốc tế, nâng cao sản lượng và chất lượng,
từ đó củng cố năng lực cạnh tranh của nông sản
Việt Nam trên thị trường thế giới. Theo Bộ Công
thương, kim ngạch xuất khẩu nông thủy sản năm
2021 đạt 28,04 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2020
trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến
căng thẳng ở giai đoạn 2020-2021 tại Việt Nam.
Trong đó, chiếm phần lớn là xuất khẩu nông sản,
đạt 19,14 tỷ USD. Thị trường xuất khẩu nông
sản ngày càng được giữ vững và mở rộng gồm các
thị trường Trung Quốc, ASEAN, Nhật Bản, Hàn
Quốc, Hoa Kỳ, Canada, EU, các nước châu Phi,
Úc và New Zealand. Trong giai đoạn sắp tới, cùng

với việc hàng loạt hiệp định thương mại tự do thế
hệ mới bắt đầu có hiệu lực như Hiệp định Đối tác
Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định
thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu
(EVFTA) và Hiệp định Thương mại tự do Việt
Nam – Vương quốc Anh (UKVFTA), ngành nông
nghiệp xuất khẩu được kỳ vọng sẽ tiếp tục đạt
nhiều thành tích về kim ngạch và thị phần ở nước
ngoài, phát huy lợi thế cạnh tranh của Việt Nam.
Tuy nhiên, Nghị quyết 19 cũng thẳng thắn nhìn
nhận nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém
liên quan đến sự thiếu sót, hạn chế trong chất
lượng thể chế như sự phối hợp giữa các cơ quan
chức năng, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, hệ
thống dịch vụ công, sự thiếu sâu sát, quyết liệt
và chủ động trong quá trình lãnh đạo, điều hành,
sự chậm trễ trong ban hành và xa rời thực tiễn
của các chính sách liên quan. Cũng trong năm
2022, Quyết định số 493/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu
hàng hóa đến năm 2030 (Quyết định 493) đã được
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ban hành, trong đó, một trong những giải pháp
thực hiện chiến lược được xác định là hoàn thiện
thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
và tạo lập môi trường cạnh tranh. Theo Bộ Công
thương, trong năm 2021, Việt Nam đã tiếp tục
đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực
tuyến liên quan đến xuất nhập khẩu, đồng thời cơ
chế một cửa quốc gia và ASEAN cũng được Việt
Nam tích cực thực hiện đồng bộ, góp phần tạo
thuận lợi về chất lượng thể chế cho xuất khẩu nói
chung và xuất khẩu nông nghiệp nói riêng. Điều
đó cho thấy rằng chất lượng thể chế đóng vai trò
đặc biệt quan trọng đối với xuất khẩu.

Khi đề cập những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu,
Nghị quyết 19 cũng đã chỉ ra cần phải đầu tư
nâng cấp và cải thiện hạ tầng, dịch vụ và mạng
lưới logistics liên quan đến nông nghiệp và nông
thôn. Theo Bộ Công thương, xuất khẩu của một
số nông sản chủ lực của Việt Nam năm 2021 gặp
thách thức về chi phí logistics trong nước và quốc
tế tăng cao và tình trạng thiếu hụt container rỗng
phục vụ vận tải đường biển. Tính thông suốt của
hệ thống logistics trong nước không được đảm
bảo cũng góp phần khiến cho xuất khẩu nông
nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc cải thiện
năng lực cạnh tranh ở thị trường nước ngoài.
Cũng trong năm 2021, Việt Nam đã đặt mục tiêu
cải thiện thứ hạng về hiệu quả logistics trên thế
giới nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực
cạnh tranh của các ngành hàng xuất khẩu. Trong
đó, Chính phủ đặt mục tiêu phát triển và mở rộng
mạng lưới các phương thức vận tải, cơ sở hạ tầng
logistics nhằm đưa vào khai thác, phục vụ hoạt
động xuất nhập khẩu.

Đối với nền kinh tế Việt Nam, hiện đã có một
số công trình nghiên cứu gần đây sử dụng mô
hình trọng lực thương mại để khám phá tác động
của các yếu tố vĩ mô đối với xuất khẩu nói chung
và xuất khẩu của một số hàng hóa chủ yếu nói
riêng. Công trình của Nguyen (2020) nghiên cứu
về mặt hàng gạo và cà phê xuất khẩu của Việt
Nam, tuy nhiên, tác giả chỉ tập trung nghiên cứu
tác động của việc tham gia các liên kết kinh tế đối
với xuất khẩu gạo và cà phê. Tương tự, bài báo
của Vu & ctv. (2020) nghiên cứu về các sản phẩm
gỗ xuất khẩu của Việt Nam và đánh giá tác động
của các yếu tố vĩ mô như hội nhập kinh tế, độ mở
thương mại, tỷ giá hối đoái, và tài nguyên rừng.
Nghiên cứu của Dong & Truong (2020) tập trung
phân tích tác động của khác biệt văn hóa giữa
nước xuất khẩu và nước nhập khẩu đối với giá
trị xuất khẩu các hàng hóa thuộc lĩnh vực sáng

tạo. Gần đây nhất, công trình của Le (2022) đã
nghiên cứu tác động của năng lực logistics và hội
nhập kinh tế đối với xuất khẩu các mặt hàng
thủy sản của Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện
tại, số lượng công trình nghiên cứu mối quan hệ
giữa xuất khẩu, chất lượng thể chế, và năng lực
logistics trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam nói
chung và ngành nông nghiệp Việt Nam nói riêng
còn rất khiêm tốn.

Từ những thực tiễn và tình hình nghiên cứu
liên quan nêu trên, có thể thấy bài báo có tính
mới trong việc nghiên cứu mối quan hệ giữa xuất
khẩu nông sản, năng lực logistics và chất lượng
thể chế nhằm cung cấp bằng chứng thực nghiệm
tại Việt Nam, tạo tiền đề và cơ sở vững chắc
cho việc ban hành, tích hợp các lĩnh vực chính
sách về xuất khẩu nông nghiệp, logistics, và thể
chế trong bối cảnh hội nhập và thực thi các hiệp
định thương mại tự do thế hệ mới tại Việt Nam.
Bài báo được kỳ vọng đóng góp vào khoảng trống
nghiên cứu đương đại về tác động của năng lực
logistics và chất lượng thể chế đối với xuất khẩu
nông nghiệp Việt Nam. Đồng thời, tác động của
khoảng cách năng lực logistics và khoảng cách
chất lượng thể chế đối với xuất khẩu nông sản
cũng là những điểm mới sẽ được nghiên cứu trong
bài báo này.

Do đó, mục tiêu nghiên cứu của bài báo nhằm
đánh giá tác động của chất lượng thể chế và năng
lực logistics đối với xuất khẩu nông sản Việt Nam.
Bài báo giải đáp câu hỏi liệu rằng tác động của
chất lượng thể chế và năng lực logistics đối với
xuất khẩu nông sản là tích cực hay tiêu cực, và
hai yếu tố đó của nước xuất khẩu hay nước nhập
khẩu sẽ tác động nhiều hơn đến xuất khẩu nông
sản. Bên cạnh đó, bài báo còn hướng đến mục tiêu
khám phá tác động của khoảng cách chất lượng
thể chế và khoảng cách năng lực logistics đối với
xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Bài báo giải
quyết câu hỏi liệu rẳng khoảng cách chất lượng
thể chế và khoảng cách năng lực logistics có là rào
cản đối với xuất khẩu nông sản hay không. Để
thực hiện những mục tiêu nghiên cứu và giải đáp
những câu hỏi nghiên cứu nêu trên, phần còn lại
của bài báo được kết cấu thành bốn phần. Phần
2 trình bày tổng quan lý thuyết làm nền tảng
của mô hình nghiên cứu. Phần 3 trình bày mô
hình nghiên cứu của bài báo để giải quyết những
khoảng trống nghiên cứu. Phần 4 trình bày kết
quả nghiên cứu và diễn giải ý nghĩa. Phần 5 trình
bảy kết luận và một số hàm ý chính sách đúc kết
từ kết quả nghiên cứu của bài báo.
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2. Cơ Sở Lý Thuyết

2.1. Xuất khẩu và chất lượng thể chế

Porter (1990) đã xây dựng Mô hình Kim Cương
nhằm lý giải những yếu tố tác động đến năng lực
cạnh tranh của một ngành/lĩnh vực làm cơ sở so
sánh giữa các nền kinh tế, đồng thời, mô hình
này còn giải thích vì sao một quốc gia lại trở
thành nước xuất khẩu một hàng hóa thuộc một
ngành/lĩnh vực nào đó trong khi lại nhập khẩu
hàng hóa của những ngành/lĩnh vực còn lại. Mô
hình Kim Cương đề cao vai trò của các cơ hội đến
từ môi trường vĩ mô trong nước và quốc tế cũng
như chính sách của nhà nước. Porter (1990) cho
rằng chính sách của nhà nước có thể giúp tạo lập,
cải thiện và củng cố bất kỳ yếu tố nào của năng
lực cạnh tranh, giúp cho ngành/lĩnh vực đó có vị
thế hơn so với các nước khác trên thị trường toàn
cầu.

Trong khi đó, thể chế được định nghĩa là “một
tập hợp những quy tắc, quy trình tuân thủ, chuẩn
mực hành vi và đạo đức được thiết lập nên nhằm
ràng buộc hành vi của những cá nhân” (North,
1990). Định nghĩa này đề cao vai trò của quản
trị xã hội vì xã hội là một tổng thể gồm tất cả
những cá nhân và tương tác hành vi của họ với
nhau. Thể chế giúp duy trì trật tự xã hội trên nền
tảng của những quy tắc và quy trình có tính bắt
buộc tuân thủ. Chính sách của nhà nước cũng là
một yếu tố hình thành nên thể chế của một quốc
gia hay xã hội. Do đó, chất lượng của thể chế và
chính sách có mối quan hệ mật thiết với nhau.
Đồng thời, chất lượng thể chế cũng giúp cho các
yếu tố cấu hành nên năng lực cạnh tranh có điều
kiện được phát triển một cách thuận lợi và bền
vững, góp phần thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa ra
thị trường toàn cầu.

Từ những nền tảng lý thuyết trên, tác giả đặt
giả thuyết chất lượng thể chế có tác động tích cực
đối với xuất khẩu nông sản vì nó giúp hình thành,
duy trì và củng cố năng lực cạnh tranh của nông
sản trên thị trường toàn cầu. Đồng thời, khoảng
cách thể chế giữa nước xuất khẩu và nhập khẩu
có thể là một rào cản đối với xuất khẩu nông sản
do phát sinh các chi phí tuân thủ và tình trạng
không chắc chắn khi môi trường thể chế khác
nhau:

H1: Chất lượng thể chế nước xuất khẩu (a) và
nước nhập khẩu (b) có tác động tích cực đến xuất
khẩu nông sản.

H2: Khoảng cách chất lượng thể chế có tác

động tiêu cực đến xuất khẩu nông sản.

2.2. Xuất khẩu và năng lực logistics

Mô hình Kim Cương của Porter (1990) có đề
cập đến nguồn lực đầu vào là một trong bốn
yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh. Trong
đó, "nguồn lực cao" cấp được xem là có vai trò
quyết định, có thể chuyển hóa được những bất lợi
về "nguồn lực cơ bản" thông qua việc tận dụng
những cơ hội và xây dựng chính sách. Nguồn lực
cao cấp được hiểu là những yếu tố đầu vào không
tự nhiên có như nguồn lực cơ bản, thay vào đó,
chúng phải được chính phủ đầu tư nghiêm túc và
có tầm nhìn phát triển lâu dài. Năng lực logistics
được đo lường và công bố bởi Ngân hàng Thế
giới theo tần suất hai năm một lần. Chỉ số này
gồm sáu chỉ số thành phần, chúng phản ánh cơ
sở hạ tầng và năng lực các ngành dịch vụ công và
tư liên quan đến logistics và vận tải giao nhận.
Do đó, theo Mô hình Kim Cương thì chúng là
những ngành hỗ trợ và cũng là một trong các yếu
tố quyết định năng lực cạnh tranh của nông sản
xuất khẩu.

Trong cơ cấu chi phí xuất khẩu hàng hóa, chi
phí logistics chiếm một tỷ trọng đáng kể và do
đó tác động rất lớn đến khả năng thâm nhập và
chiếm lĩnh thị trường nước ngoài của các mặt
hàng xuất khẩu. Theo Hội nghị Liên Hiệp Quốc
về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), năm
2021, có hơn 80% khối lượng hàng hóa giao dịch
toàn cầu được chuyên chở bằng đường biển, trong
đó có hầu hết các mặt hàng nông sản của các nước
đang phát triển. Thực tế đó cho thấy năng lực
logistics ở các điểm đi và điểm đến đều tác động
đến chi phí logistics của một lô hàng trong giao
dịch thương mại quốc tế. Wiederer & Straube
(2019) cho rằng, nông sản là các mặt hàng dễ hư
hỏng và tổn thất trong qua trình vận chuyển. Do
đó, năng lực logistics yếu kém sẽ làm gia tăng tỷ
lệ nông sản hư hỏng và tổn thất, đẩy giá thành
xuất khẩu lên cao và làm ảnh hưởng tiêu cực đến
khả năng cạnh tranh của nông sản xuất khẩu ở
thị trường nước ngoài.

Từ những nền tảng lý thuyết nêu trên, tác giả
đặt giả thuyết năng lực logistics nước xuất khẩu
và nước nhập khẩu có tác động tích cực đối với
xuất khẩu nông sản vì nó quyết định đến năng lực
cạnh tranh của nông sản xuất khẩu thông qua hai
yếu tố nguồn lực cao cấp và ngành hỗ trợ, đồng
thời nó giúp giảm chi phí hàng xuất khẩu và nâng
cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu, đặc biệt là
các loại nông sản. Đồng thời, khoảng cách năng
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lực logistics giữa nước xuất khẩu và nước nhập
khẩu sẽ là rào cản đối với xuất khẩu nông sản vì
làm phát sinh chi phí tuân thủ và hiệu quả kinh
doanh của doanh nghiệp xuất khẩu nông sản.

H3: Năng lực logistics nước xuất khẩu (a) và
nước nhập khẩu (b) có tác động tích cực đến xuất
khẩu nông sản.

H4: Khoảng cách năng lực logistics có tác động
tiêu cực đến xuất khẩu nông sản.

2.3. Mô hình trọng lực thương mại

Mô hình trọng lực thương mại lấy ý tưởng từ
quy luật về lực hấp dẫn hay trọng lực trong ngành
vật lý học. Theo đó, lực hấp dẫn giữa hai vật
có khối lượng tỷ lệ thuận với khối lượng của
mỗi vật và tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa
hai vật trong không gian. Hình dung tương tự,
Pöyhönen (1963) và Tinbergen (1962) đề xuất mô
hình trọng lực thương mại trong đó thương mại
giữa hai nước đóng vai trò như lực hấp dẫn giữa
hai nền kinh tế, tổng sản phẩm quốc nội hay quy
mô nền kinh tế của mỗi nước đóng vai trò như
khối lượng vật lý của hai vật, và khoảng cách địa
lý giữa hai quốc gia đóng vai trò tương tự như
khoảng cách trong không gian giữa hai vật.

Liên quan đến mối quan hệ giữa xuất khẩu và
chất lượng thể chế, một số nghiên cứu gần đây đã
áp dụng mô hình trọng lực thương mại để xem
xét tác động của chất lượng thể chế đối với xuất
khẩu giữa hai quốc gia (Zeynalov, 2017; Álvarez
& ctv., 2018; Eshetu & Goshu, 2021). Alhassan
& Payaslioglu (2020) nghiên cứu trường hợp các
nền kinh tế mới nổi và thu nhập thấp của châu
Phi. Các tác giả đã khẳng định tác động tích
cực của thể chế kinh tế và chính trị thuận lợi
đối với thương mại song phương giữa các quốc
gia kể trên. Đồng thời, các khía cạnh khác nhau
của thể chế cũng sẽ tác động khác nhau đối với
thương mại song phương. Álvarez & ctv. (2018)
cũng cho thấy chất lượng thể chế nước nhập khẩu
có tác động tích cực đến thương mại song phương.
Eshetu & Goshu (2021) khi nghiên cứu mặt hàng
cà phê xuất khẩu cũng đã khẳng định tác động
tích cực của chất lượng thể chế đối với kim ngạch
xuất khẩu của mặt hàng này. Zeynalov (2017)
đã phát hiện ra các nước có chất lượng thể chế
tương đương nhau có xu hướng gia tăng thương
mại song phương. Khoảng cách chất lượng thể chế
là một rào cản kìm hãm thương mại song phương
giữa nước xuất khẩu và nước nhập khẩu.

Liên quan đến mối quan hệ giữa xuất khẩu

và năng lực logistics, một số công trình gần đây
nhất cũng đã sử dụng mô hình trọng lực thương
mại để khám phá tác động của năng lực logis-
tics và các thành tố của nó đối với xuất khẩu
và thương mại song phương (Celebi, 2019; Zani-
novíc & ctv., 2021; Song & Lee, 2022). Bugarčić
& ctv. (2020) nghiên cứu trường hợp các quốc gia
Trung Âu, Đông Âu và vùng Tây Ban-căng, đã
khẳng định năng lực logistics có tác động tích cực
đối với thương mại song phương, giúp giảm thiểu
gánh nặng chi phí thương mại. Çelebi (2019) đã
khám phá tác động tích cực của năng lực logis-
tics đối với xuất khẩu của các nước có thu nhập
ở mức thấp và trung bình. Bên cạnh đó, tác giả
còn cho thấy năng lực logistics của đối tác nhập
khẩu được cải thiện cũng góp phần gia tăng xuất
khẩu của nước xuất khẩu. Song & Lee (2022)
cũng cho thấy tác động tích cực của năng lực
logistics lên xuất khẩu hàng hóa của nhiều lĩnh
vực khác nhau. Dịch vụ logistics được khẳng định
đem lại lợi thế về chi phí cho hàng hóa xuất khẩu.
Zaninović & ctv. (2021) nghiên cứu trường hợp
15 nước EU và các nước thuộc khu vực Trung
và Đông Âu đã khẳng định khoảng cách năng
lực logistics có tác động đáng kể đến thương mại
song phương, những tác động này sẽ khác nhau
ở những hàng hóa thuộc lĩnh vực khác nhau và
giữa những đối tác thương mại khác nhau.

Từ đó có thể thấy mô hình trọng lực thương
mại đã và đang được áp dụng bởi nhiều tác giả
để khám phá những nhân tố tác động đến xuất
khẩu, trong đó có chất lượng thể chế và năng lực
logistics. Ưu điểm nổi bật nhất của mô hình trọng
lực là cho phép tích hợp các biến số vĩ mô của
nước xuất khẩu và nhập khẩu nhằm đánh giá đầy
đủ tác động từ phía cung và cầu đối với thương
mại song phương. Do đó, trong bài báo này, mô
hình trọng lực sẽ được sử dụng để nghiên cứu tác
động của chất lượng thể chế và năng lực logistics
đối với xuất khẩu nông sản của Việt Nam.

3. Mô Hình và Dữ Liệu Nghiên Cứu

3.1. Mô hình nghiên cứu

Trên cơ sở những công trình nghiên cứu của
Alhassan & Payaslioglu (2020); Eshetu & Goshu
(2021); Song & Lee (2022), tác giả sử dụng mô
hình trọng lực thương mại trong bài báo này
nhằm đánh giá tác động của chất lượng thể chế và
năng lực logistics đối với xuất khẩu nông sản của
Việt Nam. Mô hình cơ bản có dạng phương trình
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lô-ga-rít như bên dưới. Giá trị lô-ga-rít tự nhiên
của các biến số liên tục trong mô hình sẽ giúp
giảm thiểu được hiện tượng chuỗi không dừng
của bộ dữ liệu kinh tế vĩ mô (trước khi lấy giá
trị lô-ga-rít tự nhiên). Điều này khắc phục được
đáng kể nguy cơ hồi quy giả mạo, làm mất đi ý
nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy trong mô
hình.

lnAEXijt = γ0 + γ1lnGDPpcit + γ2lnGDPpcjt

+ γ3lnDISTij + γ4lnLPit + γ5lnLPjt +
γ6lnDLPijt + γ7lnIQit + γ8lnIQjt + γ9lnDIQijt

+ γ10lnDINijt + γ11lnESIMijt + γ12lnEXGjit +
γ13LLOCKj + γ14RTAijt + µt + φijt

Trong đó, ln là ký hiệu giá trị lô-ga-rít tự nhiên
của biến đi kèm, i và j lần lượt đại diện cho nước
xuất khẩu (Việt Nam) và nước nhập khẩu nông
sản (gồm 97 nước đối tác nhập khẩu nông sản
của Việt Nam), t là năm quan sát (t = 2007,
2010, 2012, 2014, 2016, 2018) được sàng lọc theo
tần suất tính toán và công bố Chỉ số Năng lực
logistics quốc gia do Ngân hàng Thế giới thực
hiện. Từ đây cho thấy kích thước dữ liệu bảng
của bài báo sẽ là 97 * 6 = 582 quan sát. Bên
cạnh đó, γ0 là tung độ gốc của phương trình ước
lượng, γk (k = 1,. . . ,14) là các hệ số góc đo lường
mức độ tác động của các biến giải thích đối với
biến phụ thuộc trong phương trình ước lượng, µt

là tác động cố định thời gian (time-fixed effect)
và φijt là sai số của phương trình ước lượng.

AEXijt là giá trị xuất khẩu nông sản (nghìn
USD) của Việt Nam sang nước j trong năm t.
Trong phạm vi bài viết này, tác giả sử dụng cách
phân loại nông sản xuất khẩu dựa trên công trình
của Campi và Dueñas (2016) để thu thập dữ liệu
phục vụ mô hình phân tích định lượng. Theo đó,
nông sản bao gồm tất cả các sản phẩm thuộc
Chương 1-24 ngoại trừ Chương 3 & 16 (thủy hải
sản), và một số sản phẩm thuộc các Chương 29-53
trong hệ thống hài hòa hóa (Harmonized System
– HS) miêu tả và mã hóa hàng hóa phục vụ thủ
tục hải quan. GDPpcit và GDPpcjt lần lượt là thu
nhập bình quân đầu người (nghìn USD/người)
của Việt Nam và nước j trong năm t, và DISTij

là khoảng cách địa lý (km) giữa Việt Nam và nước
j. Dữ liệu của các biến trên được lấy từ nguồn của
Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Thương mại Thế
giới. LPit và LPjt lần lượt là năng lực logistics
tổng quát của Việt Nam và nước j trong năm t
được đo bằng giá trị của Chỉ số Logistics Per-
formance Index do Ngân hàng Thế giới công bố.
Giá trị của chỉ số này càng cao thì năng lực logis-
tics quốc gia càng tốt. DLPijt là giá trị tuyệt đối

chênh lệch năng lực logistics tổng quát giữa Việt
Nam và nước j trong năm t, biến số này nhằm đo
lường tác động của khoảng cách năng lực logistics
đối với xuất khẩu nông sản.

IQit và IQjt lần lượt là chất lượng thể chế của
Việt Nam và nước j trong năm t. Hai biến này
được đo bằng giá trị sáu chỉ số thành phần của
Chỉ số Worldwide Governance Indicators thuộc
cơ sở dữ liệu của Ngân hàng Thế giới. Các
chỉ số thành phần bao gồm Kiểm soát tham
nhũng1 (CCit và CCjt), Hiệu quả chính phủ2

(GEit và GEjt), Ổn định chính trị và không có
bạo lực/khủng bố3 (PSit và PSjt), Chất lượng của
các quy định4 (RQit và RQjt), Nguyên tắc pháp
luật5 (RLit và RLjt), Tiếng nói và khả năng chịu
trách nhiệm6 (VAit và VAjt). Giá trị của các chỉ
số thuộc trong đoạn [-2,5; 2,5], giá trị càng cao thì
chất lượng thể chế càng tốt. Do giá trị lô-ga-rít
tự nhiên của số âm là không xác định, giá trị của
từng chỉ số thành phần chất lượng thể chế sẽ được
biến đổi đại số bằng cách lấy bình phương chênh
lệch của nó với giá trị -2,6 trước khi lấy giá trị
lô-ga-rít tự nhiên. Tuy nhiên, trong phạm vi bài
báo này, dựa trên nhận định của Nghị quyết 19
và Quyết định 493 đã đề cập trong phần đặt vấn
đề, tác giả sàng lọc và chỉ xem xét tác động của
ba chỉ số Hiệu quả chính phủ, Chất lượng của các
quy định, và Nguyên tắc pháp luật đối với xuất
khẩu nông sản của Việt Nam. Đồng thời, để khắc
phục hiện tượng đa cộng tuyến do tương quan
giữa các chỉ số thành phần nêu trên, chúng sẽ lần
lượt được thay thế cho biến IQit và IQjt trong ba
phương trình ước lượng riêng biệt. DIQijt là giá
trị tuyệt đối chêch lệch từng chỉ số thành phần
chất lượng thể chế giữa Việt Nam và nước j trong
năm t, biến số này nhằm đo lường tác động của
khoảng cách chất lượng thể chế đối với xuất khẩu
nông sản.

Ghi chú:
1Đo lường khả năng kiểm soát quyền lực nhà

nước, ngăn chặn hành vi tư lợi, hối lộ.
2Đo lường sự hài lòng của công chúng về chất

lượng dịch vụ công, cơ sở hạ tầng công, và sự
đáng tin cậy của chính phủ.

3Đo lường tình trạng ổn định của môi trường
chính trị, sự an toàn và an ninh của xã hội trước
các hành vi bạo lực, khủng bố, xung đột vũ trang.

4Đo lường khả năng của chính phủ trong việc
triển khai thực thi các chính sách phát triển kinh
tế tư nhân (cạnh tranh, chống độc quyền, thành
lập doanh nghiệp, thuế, tài chính, giá cả, doanh
nghiệp nhà nước,. . . ).
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5Đo lường mức độ tin tưởng của công chúng
vào hệ thống pháp luật và tư pháp, sự bảo hộ
của pháp luật về quyền tài sản, nghĩa vụ hợp
đồng, chế tài trừng phạt các hành vi bạo lực và
tội phạm có tổ chức và tính độc lập của hệ thống
tư pháp.

6Đo lường khả năng công dân được tham gia
vào quá trình bầu cử chính quyền, quyền tự do
công dân, tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do
lập hội nhóm, các quyền con người.

DINijt là giá trị tuyệt đối chênh lệch thu nhập
bình quân đầu người (USD/người) giữa Việt
Nam và nước j trong năm t. ESIMijt là mức độ
tương đồng về quy mô nền kinh tế giữa Việt
Nam và nước j trong năm t, được tính theo

công thức: ESIMijt = 1 -
(

GDPit

GDPit + GDPjt

)2

-(
GDPjt

GDPit + GDPjt

)2

, giá trị của nó càng lớn thì

mức độ tương đồng về quy mô nền kinh tế giữa
Việt Nam và nước j năm t càng lớn. EXGjit là
tỷ giá hối đoái song phương giữa Việt Nam và
nước j trong năm t (VND/đơn vị tiền tệ nước j).
LLOCKj là biến giả phản ánh tình trạng không
giáp biển của nước j, nhận giá trị 1 nếu nước j
không giáp biển, ngược lại nhận giá trị 0. RTAijt

là biến giả nhận giá trị 1 nếu giữa Việt Nam và
nước j có ít nhất một hiệp định thương mại có
hiệu lực trong năm t, ngược lại nhận giá trị 0.

3.2. Dữ liệu nghiên cứu

Dữ liệu của bài báo được thu thập từ các nguồn
chính thống được công bố thường niên bởi Ngân
hàng Thế giới (World Bank) và Tổ chức Thương
mại Thế giới (World Trade Organization) đối với
những biến số vĩ mô gồm xuất khẩu nông sản,
thu nhập bình quân đầu người, tổng sản phẩm
quốc nội, năng lực logistics, chất lượng thể chế,
hội nhập kinh tế khu vực, và tỷ giá hối đoái. Dữ
liệu về khoảng cách địa lý giữa các nước và tình
trạng không giáp biển của mỗi nước được thu
thập từ trang web Google Map. Các biến số về
khác biệt thu nhập, tương đồng quy mô kinh tế,
khoảng cách năng lực logistics, và khoảng cách
chất lượng thể chế được tính toán dựa trên dữ
liệu có sẵn về thu nhập bình quân đầu người,
tổng sản phẩm quốc nội, năng lực logistics, và
chất lượng thể chế do Ngân hàng Thế giới công
bố. Khung thời gian của bộ dữ liệu là giai đoạn
2007-2018 và phạm vi không gian của bộ dữ liệu
bao gồm Việt Nam và 97 đối tác nhập khẩu nông

sản chủ yếu của Việt Nam.

3.3. Phương pháp nghiên cứu

Bài báo sử dụng phương pháp hồi quy tác động
ngẫu nhiên (RE) và tác động cố định (FE) để
nghiên cứu mối quan hệ giữa xuất khẩu nông sản
và các biến độc lập trong mô hình. Phương pháp
RE và FE phù hợp với nghiên cứu các mối quan
hệ kinh tế vĩ mô trong đó có thương mại quốc
tế, và chúng cũng được phần lớn các nghiên cứu
trước đây về mô hình trọng lực thương mại áp
dụng (Dong & Truong, 2020; Vu & ctv., 2020; Le,
2022). Bên cạnh đó, kiểm định Hausman (1978)
sẽ được thực hiện nhằm lựa chọn mô hình hồi
quy phù hợp nhất giữa RE và FE. Cụ thể, giá trị
P < 0,05 của kiểm định Hausman (1978) sẽ cho
thấy mô hình FE là phù hợp hơn RE và ngược lại.
Kiểm định F với giá trị P < 0,05 sẽ khẳng định
mô hình FE phù hợp hơn mô hình bình phương
nhỏ nhất (OLS) và ngược lại. Cuối cùng, kiểm
định Testparm F với giá trị P > 0,05 sẽ khẳng
định tác động cố định theo thời gian (year-fixed)
là không cần thiết trong mô hình FE.

Trước khi hồi quy FE và RE, kiểm định hệ số
tương quan Pearson với mức ý nghĩa 5% được
tiến hành nhằm xem xét chiều tương quan giữa
tất cả các biến liên tục trong mô hình nghiên cứu.
Điều này cho phép xem xét khả năng mô hình
có hiện tượng đa cộng tuyến hoặc không có mối
tương quan nào giữa các biến số trọng tâm của
mô hình nghiên cứu. Khi đó, mô hình đề xuất sẽ
được xem xét điều chỉnh phù hợp để giảm thiểu
đa cộng tuyến và khám phá mối quan hệ giữa các
biến số trọng tâm. Tiếp đến, các kiểm định của
Harris & Tzavalis (1999); Levin & ctv. (2002); Im
& ctv. (2003), được thực hiện với tất cả giá trị
lô-ga-rít tự nhiên của các biến liên tục trong mô
hình nhằm kiểm tra tính dừng của dữ liệu trước
khi hồi quy. Giá trị P < 0,05 của các kiểm định
này sẽ cho thấy dữ liệu của biến số thỏa mãn tính
dừng và đủ điều kiện để được đưa vào mô hình
hồi quy.

4. Kết Quả Nghiên Cứu

4.1. Hệ số tương quan và tính dừng của dữ liệu

Kết quả kiểm định hệ số tương quan Pearson
với mức ý nghĩa 5% cho thấy xuất khẩu nông
sản có tương quan dương với quy mô nền kinh
tế nước xuất khẩu (0,1814) và nước nhập khẩu
(0,1707) tính theo thu nhập bình quân đầu người,
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và có tương quan âm với khoảng cách địa lý giữa
hai nước (-0,4046). Điều này cho thấy khả năng
cao là mô hình trọng lực thương mại sẽ phù hợp
khi ước lượng với bộ dữ liệu của bài báo này.
Đồng thời, kết quả cũng khẳng định mối tương
quan dương giữa xuất khẩu nông sản với năng
lực logistics tổng quát nước xuất khẩu và nước
nhập khẩu (0,1491 và 0,3667) và chênh lệch năng
lực logistics giữa hai nước (0,1494). Đối với chất
lượng thể chế, kết quả ghi nhận các chỉ số thành
phần hầu hết có tương quan dương với xuất khẩu
nông sản, tuy nhiên chưa ghi nhận mối tương
quan giữa xuất khẩu nông sản và chênh lệch chất
lượng thể chế giữa nước xuất khẩu và nước nhập
khẩu. Kiểm định tính dừng của dữ liệu bao gồm
các kiểm định của Harris & Tzavalis (1999); Levin
& ctv. (2002); Im & ctv. (2003), được thực hiện
trên giá trị lô-ga-rít tự nhiên của các biến liên tục
của mô hình. Với mức ý nghĩa 5%, kết quả thực
nghiệm cho thấy tất cả giá trị lô-ga-rít tự nhiên
của các biến liên tục của mô hình đều thỏa mãn
yêu cầu về tính dừng trước khi thực hiện hồi quy
để phân tích quan hệ nhân quả giữa các biến này
với biến phụ thuộc của mô hình nghiên cứu.

4.2. Kết quả phân tích và thảo luận

Bảng 1 trình bày kết quả ước lượng mô hình
tác động cố định và tác động ngẫu nhiên cùng
với kiểm định Hausman (1978) nhằm xác định
mô hình phù hợp nhất.

Cột (1), (4) và (7) lần lượt trình bày kết quả
của mô hình nghiên cứu với chỉ số Hiệu quả chính
phủ (GEit và GEjt), Chất lượng của các quy định
(RQit và RQjt), và Nguyên tắc pháp luật (RLit

và RLjt) với phương pháp ước lượng tác động cố
định theo quốc gia. Tương tự, Cột (2), (5), và (8)
trình bày kết quả của phương pháp ước lượng tác
động cố định theo thời gian. Cột (3), (6), và (9)
trình bày kết quả của phương pháp ước lượng tác
động ngẫu nhiên. Các kết quả kiểm định F cho
thấy với mức ý nghĩa 1% thì ước lượng tác động
cố định phù hợp hơn so với ước lượng bình phương
nhỏ nhất. Các kết quả kiểm định Hausman (1978)
cho thấy với mức ý nghĩa 1% thì ước lượng tác
động cố định phù hợp hơn so với ước lượng tác
động ngẫu nhiên. Kiểm định Testparm F cho thấy
không cần thiết phải cố định thời gian khi thực
hiện ước lượng đối với mô hình này. Biến lnDISTij

và LLOCKj có giá trị chỉ thay đổi theo quốc gia
mà không thay đổi theo thời gian nên sẽ bị loại
trong ước lượng tác động cố định. Do đó, kết quả
của Cột (1), (4) và (7) sẽ được dùng để diễn giải

các mối quan hệ giữa các biến trong mô hình
nghiên cứu.

Kết quả phân tích khẳng định tác động tích
cực của quy mô nền kinh tế tính theo thu nhập
bình quân đầu người nước xuất khẩu và nhập
khẩu đối với xuất khẩu nông sản. Liên quan đến
xuất khẩu nông sản và năng lực logistics, chỉ có
Cột (7) ghi nhận mối quan hệ nghịch biến giữa
xuất khẩu nông sản và năng lực logistics của nước
xuất khẩu. Điều này có vẻ trái ngược với kỳ vọng
về tác động tích cực của năng lực logistics đối
với xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên, với đặc thù
của nền kinh tế Việt Nam, có thể suy đoán điều
này xuất phát từ việc năng lực logistics được cải
thiện thông qua các khoản đầu tư công được tài
trợ từ các nguồn thu phí như phí hạ tầng cảng
biển. Điều này trong ngắn hạn làm gia tăng chi
phí logistics của doanh nghiệp dẫn đến các ngành
xuất khẩu trong đó có nông sản chịu tác động tiêu
cực.

Liên quan đến xuất khẩu nông sản và chất
lượng thể chế, hiệu quả chính phủ nước nhập
khẩu có mối quan hệ nghịch biến với xuất khẩu
nông sản ở Cột (1). Trong khi đó, Cột (4) cho thấy
mối quan hệ nghịch biến giữa xuất khẩu nông
sản, chất lượng các quy định của nước xuất khẩu
và chênh lệch chất lượng các quy định giữa nước
xuất khẩu và nhập khẩu. Cột (7) cho thấy chỉ
có mối quan hệ nghịch biến giữa xuất khẩu nông
sản và nguyên tắc pháp luật của nước xuất khẩu
và nhập khẩu. Như vậy, kết quả thực nghiệm cho
thấy khi hai quốc gia ít có sự chênh lệch về chất
lượng thể chế thì hai quốc gia đó có xu hướng gia
tăng trao đổi thương mại nông sản. Tuy nhiên,
khi chất lượng thể chế được cải thiện, thương
mại quốc tế nông sản có xu hướng giảm từ hai
phía cung xuất khẩu và cầu nhập khẩu. Vì đây
là nghiên cứu thực hiện trên bộ dữ liệu liên quan
đến xuất khẩu nông nghiệp Việt Nam, điều này
có thể được suy đoán xuất phát từ hai nguyên
nhân. Về phía cầu nhập khẩu, chất lượng thể chế
cải thiện giúp năng lực sản xuất nông nghiệp và
thị trường nông sản nội địa của nước nhập khẩu
được cải thiện và mang tính cạnh tranh hơn, điều
này giúp cho nước nhập khẩu giảm phụ thuộc
vào nông sản nhập khẩu từ Việt Nam. Bên cạnh
đó, tính cạnh tranh và hấp dẫn của thị trường
nước nhập khẩu khi chất lượng thể chế được cải
thiện cũng có thể khiến nông sản của các nước
khác đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội thâm nhập và
cạnh tranh trực tiếp khiến nông sản Việt Nam
gặp khó ở thị trường nước ngoài, từ đó làm giảm
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xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Về phía cung
xuất khẩu của Việt Nam, chất lượng thể chế của
Việt Nam được cải thiện có thể chỉ tác động tích
cực đến môi trường đầu tư kinh doanh của khu
vực công nghiệp và dịch vụ, khiến cho nguồn lực
đầu tư sản xuất tập trung cho hai lĩnh vực trên
mà không chảy vào khu vực nông nghiệp. Điều
này khiến năng lực cạnh tranh của nông sản trở
nên tụt hậu so với các quốc gia khác, từ đó cũng
có thể làm giảm giá trị xuất khẩu nông sản Việt
Nam.

Liên quan đến các biến kiểm soát trong mô
hình, Cột (1), (4) và (7) đều ghi nhận tác động
tích cực của mức độ tương đồng về kinh tế giữa
nước xuất khẩu và nước nhập khẩu đối với xuất
khẩu nông sản. Kết quả này cho thấy cùng với
chất lượng thể chế, chênh lệch về quy mô nền
kinh tế giữa Việt Nam và đối tác càng ít thì các
nước càng có xu hướng tăng cường trao đổi mua
bán nông sản với nhau. Thực tiễn tại Việt Nam
đã cho thấy khi nền kinh tế trong nước ngày càng
tăng trưởng thì xuất khẩu nông nghiệp càng gia
tăng giá trị xuất khẩu sang những thị trường có
quy mô kinh tế lớn và thu nhập bình quân đầu
người ở mức cao. Tỷ giá hối đoái song phương và
hội nhập kinh tế song phương không có tác động
đối với xuất khẩu nông sản. Kết quả này cho
thấy đối với nền kinh tế có quy mô còn khiêm
tốn so với thế giới như của Việt Nam, việc thay
đổi chính sách tiền tệ chưa hẳn đã tạo ra tác
động mong muốn đối với xuất khẩu trong lĩnh
vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, hội nhập kinh tế
không tự tạo ra tăng trưởng trong thương mại
song phương nông sản giữa Việt Nam và các đối
tác. Nỗ lực tận dụng lợi ích từ những cam kết
hội nhập mới tạo ra tác động tích cực thực sự
đối với tăng trưởng xuất khẩu nông sản của Việt
Nam. Thực tiễn tại Việt Nam đã cho thấy, những
chính sách đúng đắn, kịp thời của chính phủ và
sự năng động của doanh nghiệp, nông dân Việt
Nam trong việc tận dụng các hiệp định thương
mại tự do mới là yếu tố then chốt giúp xuất khẩu
nông sản Việt Nam cất cánh.

5. Kết Luận và Hàm Ý Chính Sách

Bài báo sử dụng mô hình trọng lực thương mại
nhằm khám phá mối quan hệ giữa xuất khẩu
nông sản, năng lực logistics và chất lượng thể
chế trong tình huống của Việt Nam và các đối
tác thương mại chủ lực tiêu thụ hàng nông sản.
Đóng góp học thuật của bài báo là đã khẳng định
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mối quan hệ đồng biến giữa xuất khẩu nông sản,
thu nhập bình quân đầu người nước xuất khẩu và
nước nhập khẩu, và sự tương đồng về quy mô kinh
tế và chất lượng thể chế giữa nước xuất khẩu và
nước nhập khẩu trong bối cảnh Việt Nam và các
đối tác thương mại. Bên cạnh đó, bài báo cũng đã
khám phá rằng năng lực logistics nước xuất khẩu
có thể tác động làm giảm xuất khẩu nông sản
trong ngắn hạn do tác dụng không mong muốn
của các chính sách thu phí, lệ phí nhằm tạo nguồn
vốn cho đầu tư cơ sở hạ tầng logistics làm phát
sinh chi phí logistics của doanh nghiệp. Bài báo
đã phát hiện việc nâng cao chất lượng thể chế
cũng có thể khiến xuất khẩu nông sản bị giảm
sút nếu có sự không đồng đều về chất lượng thể
chế của từng khu vực nông nghiệp, công nghiệp
– xây dựng và dịch vụ. Nói cách khác, chất lượng
thể chế của toàn nền kinh tế tăng nhưng nếu chất
lượng thể chế của ngành nông nghiệp không cải
thiện thì xuất khẩu nông sản cũng không được
hưởng lợi. Bài báo còn cho thấy biến động tỷ giá
hối đoái song phương không có ảnh hưởng đến
xuất khẩu nông sản, điều này có thể xuất phát
từ đặc thù về nhu cầu tiêu dùng đối với mặt hàng
có vai trò trọng yếu là nông sản. Bài báo củng cố
quan điểm hội nhập kinh tế nếu chỉ dừng lại ở
việc ký kết hiệp định thương mại tự do là chưa
đủ để xuất khẩu nông sản thực sự được hưởng
lợi.

Bên cạnh những đóng góp về mặt học thuật,
kết quả thực nghiệm của bài báo còn hàm ý rằng
Việt Nam cần tận dụng mức sống của người dân
trong nước đang gia tăng để lấy đó làm động lực
và áp lực nhằm nâng cao chất lượng và tính cạnh
tranh của nông sản trong nước, hướng đến xuất
khẩu vào những thị trường khó tính tiềm năng
với mức thu nhập bình quân đầu người ở mức
cao. Các chính sách phát triển logistics quốc gia
nhất là những lĩnh vực gắn với cơ sở hạ tầng cần
đảm bảo đủ nguồn vốn đầu tư cho việc triển khai
thực hiện. Giảm thiểu thấp nhất việc thu phí, lệ
phí để hoàn vốn hoặc bù đắp cho các dự án cơ sở
hạ tầng logistics vì có khả năng làm gia tăng chi
phí logistics trong ngắn hạn của doanh nghiệp và
làm giảm xuất khẩu nông sản. Tiến trình cải cách
nhằm nâng cao chất lượng thể chế cần được thực
hiện liên tục, đặt trong sự tham chiếu và tiệm
cận với thể chế hiện đại, tiên tiến của các đối tác
thương mại nông sản chủ lực. Quá trình cải cách
thể chế cần gắn với đặc thù của lĩnh vực nông
nghiệp với định hướng xuất khẩu, hạn chế tối đa
sự bất bình đẳng về chất lượng thể chế giữa các
địa phương và ngành kinh tế. Cuối cùng, hội nhập

kinh tế không chỉ dừng lại ở việc đàm phán và ký
kết thành công nhiều hiệp định thương mại tự do,
lợi ích của nó đối với nền kinh tế không thể có
được một cách tự động khi các hiệp định có hiệu
lực thực thi. Chính phủ cần phải có chương trình
hành động với những chính sách cụ thể và quyết
liệt nhằm giúp ngành nông nghiệp tận dụng được
những lợi thế từ các cam kết quốc tế mang lại.

Lời Cam Đoan

Tôi cam đoan bài báo do chính tôi thực hiện
và không có bất kỳ mâu thuẫn nào.
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Campi, M., & Dueñas, M. (2016). Intellectual property
rights and international trade of agricultural prod-
ucts. World Development 80, 1-18. https://doi.org/

10.1016/j.worlddev.2015.11.014.
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Pöyhönen, P. (1963). A tentative model for the vol-
ume of trade between countries. Weltwirtschaftliches
Archive 90, 93-100. https://www.jstor.org/stable/

40436776.

Song, M. J., & Lee, H. Y. (2022). The rela-
tionship between international trade and lo-
gistics performance: A focus on the South
Korean industrial sector. Research in Trans-
portation Business & Management 44, 100786.
https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2022.100786.

Tinbergen, J. (1962). Shaping the world economy: Sug-
gestions for an international economic policy. Ameri-
can Journal of Agricultural Economics 46(1), 271-273.
https://doi.org/10.2307/1236502.

Vu, H. T. T., Tian, G., Zhang, B., & Nguyen, V.
T. (2020). Determinants of Vietnam’s wood prod-
ucts trade: Application of the gravity model. Jour-
nal of Sustainable Forestry 39(5), 445-460. https:

//doi.org/10.1080/10549811.2019.1682011.

Wiederer, C., & Straube, F. (2019). A decision tool for
policymakers to foster higher-value perishable agri-
cultural exports. Transportation Research Interdisci-
plinary Perspectives 2, 100035. https://doi.org/10.

1016/j.trip.2019.100035.
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Ekonomska Istraživanja 34(1), 1566-1582. https://

doi.org/10.1080/1331677X.2020.1844582.

Zeynalov, A. (2017). The gravity of institutions in a
resource-rich country: the case of Azerbaijan. Inter-
national Economics and Economic Policy 14(2), 239-
261. https://doi.org/10.1007/s10368-016-0337-3.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 21(5) www.jad.hcmuaf.edu.vn

https://doi.org/10.1016/S0304-4076(03)00092-7
https://doi.org/10.1016/S0304-4076(03)00092-7
https://doi.org/10.24006/jilt.2022.e3
https://doi.org/10.24006/jilt.2022.e3
https://doi.org/10.1016/S0304-4076(01)00098-7
https://doi.org/10.1016/S0304-4076(01)00098-7
https://doi.org/10.1108/JABES-05-2020-0054
https://doi.org/10.1108/JABES-05-2020-0054
https://www.jstor.org/stable/40436776
https://www.jstor.org/stable/40436776
https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2022.100786
https://doi.org/10.2307/1236502
https://doi.org/10.1080/10549811.2019.1682011
https://doi.org/10.1080/10549811.2019.1682011
https://doi.org/10.1016/j.trip.2019.100035
https://doi.org/10.1016/j.trip.2019.100035
https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.1844582
https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.1844582
https://doi.org/10.1007/s10368-016-0337-3
http://jad.hcmuaf.edu.vn

	Đặt Vấn Đề
	Cơ Sở Lý Thuyết
	Xuất khẩu và chất lượng thể chế
	Xuất khẩu và năng lực logistics
	Mô hình trọng lực thương mại
	Mô Hình và Dữ Liệu Nghiên Cứu
	Mô hình nghiên cứu
	Dữ liệu nghiên cứu
	Phương pháp nghiên cứu
	Kết Quả Nghiên Cứu
	Hệ số tương quan và tính dừng của dữ liệu
	Kết quả phân tích và thảo luận

	Kết Luận và Hàm Ý Chính Sách
	Đặt Vấn Đề
	Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu
	Vật liệu
	Phương pháp nghiên cứu
	Khảo sát nồng độ axit lactic thích hợp cho đông mủ cao su
	Ảnh hưởng của đánh đông mủ bằng axit lactic đến chất lượng cao su thiên nhiên
	Xử lý số liệu
	Kết Quả và Thảo Luận
	Nồng độ axit lactic thích hợp để đông mủ cao su
	Chất lượng cao su thiên nhiên khi đánh đông mủ cao su bằng axit lactic
	Kết Luận
	Đặt Vấn Đề
	Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu
	Vật liệu nghiên cứu
	Phương pháp nghiên cứu
	Bố trí thí nghiệm
	Các chỉ tiêu theo dõi
	Phân tích và xử lý số liệu 
	Thời gian và địa điểm nghiên cứu
	Kết Quả và Thảo Luận
	Ảnh hưởng của liều lượng bón kali và phốt pho đến sinh trưởng và phát triển của giống đậu tương VNUAĐ2
	Ảnh hưởng của liều lượng bón kali và phốt pho đến sự hình thành nốt sần và chỉ số diện tích lá của giống đậu tương VNUAĐ2
	Ảnh hưởng của liều lượng bón kali và phốt pho đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống đậu tương VNUAĐ2
	Kết Luận
	Đặt Vấn Đề
	Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu
	Nội dung nghiên cứu
	Thời gian và địa điểm nghiên cứu
	Phương pháp thực hiện
	Xử lý số liệu thống kê
	Kết Quả và Thảo Luận
	Tình trạng mèo mắc bệnh lý bàng quang tại TP. Hồ Chí Minh
	Một số chẩn đoán hình ảnh bệnh lý bàng quang trên mèo
	Các chỉ tiêu sinh lý sinh hóa máu trong bệnh lý bàng quang trên mèo
	Kết Luận
	Đặt Vấn Đề
	Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu
	Thu thập mẫu
	Phân lập vi sinh vật phân giải lân
	Khảo sát khả năng chịu mặn của các chủng vi khuẩn phân giải lân
	Đánh giá hoạt tính phân giải lân vô cơ khó tan của vi khuẩn
	Định danh chủng vi khuẩn
	Cố định vi khuẩn và tạo phân tan chậm kết hợp vi sinh vật
	Khảo sát quá trình tan chậm của phân bón trong mô hình mô phỏng điều kiện tự nhiên

	Đánh giá khả năng tồn tại của vi khuẩn trên màng bao phân tan chậm theo thời gian
	Kết Quả và Thảo Luận
	Phân lập các chủng vi khuẩn phân giải lân vô cơ khó tan từ đất
	Xác định chủng vi khuẩn phân giải lân có khả năng chịu mặn
	Kết quả định danh chủng vi khuẩn PSM54 
	Khả năng phóng thích dinh dưỡng của phân tan chậm kết hợp vi khuẩn phân giải lân trong mô hình mô phỏng điều kiện tự nhiên
	Khả năng tồn tại của vi khuẩn trên màng bao phân tan chậm theo thời gian
	Kết Luận
	Đặt Vấn Đề
	Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu
	Kết Quả và Thảo Luận
	Số lượng địa điểm khảo sát
	Số lượng loài thuộc họ Cau dừa (Arecaceae)
	Phân tích theo hình dáng cây
	Phân tích theo dạng phối kết cây
	Phân tích theo từng dạng công trình
	Ứng dụng phối kết họ Cau dừa trong thiết kế cảnh quan
	Ưu - nhược điểm của cây họ Cau dừa trong thiết kế cảnh quan
	Cảnh quan khu dân cư
	Công viên công cộng
	Quán cà phê
	Nút/Đảo giao thông
	Khu nghỉ dưỡng (Resort)

	Kết luận và Kiến nghị
	Đặt Vấn Đề
	Phương Pháp Nghiên Cứu
	Mô hình nghiên cứu
	Phương pháp khảo sát
	Phương pháp xử lý số liệu
	Kết Quả và Thảo Luận
	Đặc điểm mẫu khảo sát
	Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái tại đảo Thạnh An
	Một số giải pháp phát triển du lịch sinh thái tại đảo Thạnh An
	Kết Luận

























